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	Tên tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nhãn hiệu
	Nước sản xuất
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	Giá mua/thuê (Nghìn đồng)
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	Giá trị các khoản hoa hồng…. (nếu có)
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	Nộp NSNN
	Được để lại đơn vị 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	12
	13
	14

	I
	Đầu tư xây dựng, mua sắm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tài sản cố định khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 170.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01
	Phần mềm quản lý GDMN
	Hệ thống
	01
	
	Việt Nam
	2018
	12.000
	Trực tiếp
	Công ty TNHH Gokids dịch vụ giáo dục
	0
	0
	
	

	02
	Bộ đồ chơi liên hoàn 3 khối cầu trượt xoắn
	Bộ
	01
	
	
	2018
	82.500
	Trực tiếp
	Công ty TNHH thiết bị Giáo dục & đồ chơi Trí Đức Việt
	0
	0
	
	

	03
	Phần mềm quản lý tài sản
	
	01
	
	
	2018
	9.000
	Trực tiếp
	Công ty cổ phần Misa
	0
	0
	
	

	04
	Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục
	
	01
	
	
	2018
	12.000
	Trực tiếp
	Công ty TNHH Gokids dịch vụ giáo dục
	0
	0
	
	

	05
	Bộ đồ chơi liên hoàn cầu trượt kép
	Bộ
	01
	
	
	2018
	55.000
	Trực tiếp
	Công ty TNHH thiết bị Giáo dục & đồ chơi Trí Đức Việt
	0
	0
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